
 Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

 NSĐP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tổng 236.357 89.903 89.903 236.357

Nguồn ngân sách tỉnh điều hành 236.357 89.903 89.903 236.357

A Dự phòng 114.250 84.588 29.662

B Chƣa phân bổ 42.350 1.860 40.490

C Bố trí cho các dự án theo ngành/lĩnh vực 110.905 54.605 0 38.834 79.757 3.455 89.903 166.205

I Giáo dục, đào tạo 18.438 6.138 0 0 0 6.138 6.138

Dự án khởi công mới

1 Trường TH&THCS Lam Sơn, huyện Na Rì 2023 2025

Số 1344/QĐ-

UBND ngày 

29/7/2021; số 

531/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2023

6.000 3.200 0 3.200 3.200
UBND huyện Ngân 

Sơn

2 Trường Tiểu học Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn 2023 2025

Số 1347/QĐ-

UBND ngày 

29/7/2021; số 

507/QĐ-UBND 

ngày 29/3/2023

12.438 2.938 0 2.938 2.938 UBND huyện Na Rì

II Nông nghiệp, lâm nghiệp 38.500 3.500 34.820 3.500 3.338 0 162

Dự án quyết toán, dự án hoàn thành

3

Kè bờ sông cầu bảo vệ khu dân cư, công 

trình quốc phòng và hạ tầng, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn

1215/QĐ-UBND 

ngày 02/7/2020
              38.500              3.500 

83/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2023
34.820 3.500 3.338 162

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

III Quy hoạch 21.360 12.360 0 0 10.500 0 1.860 12.360

4
Lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, 

tỉnh Bắc Kạn

Số 517/QĐ-

UBND ngày 

04/4/2022; số 

539/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2023

21.360 12.360 10.500 1.860 12.360 Sở Xây dựng

IV Xã hội 1.691 1.691 0 0 0 0 1.691 1.691

Dự án khởi công mới

5

Sữa chữa, cải tạo, nâng cấp tường rào khu 

quản lý học viên của Cơ sở Cai nghiện ma 

tuý tỉnh Bắc Kạn

2023 2025
557/QĐ-UBND 

ngày 03/4/2023
1.691 1.691 1.691 1.691

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

V
Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà 

nước
30.916 30.916 0 4.014 11.137 117 19.779 30.799

Dự án quyết toán, dự án hoàn thành

6
Cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Khoa học và 

Công nghệ
2021 2023

1641/QĐ-UBND 

ngày 6/9/2021
                3.400              3.400 

510/QĐ-UBND 

ngày 29/3/2023
3.303                 3.400 91 3.309

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

Chủ đầu tƣ/Đơn 

vị thực hiện
 Giá trị 

quyết 

toán 

Giảm Tăng

Đề nghị điều 

chỉnh  Kế hoạch 

vốn giai đoạn 

2021-2025 

sau điều chỉnh 

 ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG (LẦN 7) - CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƢỚC

(Kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND ngày      tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

 Đơn vị triệu đồng 

TT Danh mục dự án

Thời gian khởi 

công - hoàn thành 

Quyết định phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ/ Quyết 

định đầu tƣ

 Quyết định phê duyệt 

quyết toán 
 Kế hoạch giai 

đoạn 2021-

2025 đã giao 

Ghi chú
Khởi 

công

Hoàn 

thành

Số quyết định; 

ngày, tháng, năm 

ban hành

 Tổng mức đầu tƣ 
 Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 



 Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

 NSĐP 

Chủ đầu tƣ/Đơn 

vị thực hiện
 Giá trị 

quyết 

toán 

Giảm Tăng

Đề nghị điều 

chỉnh  Kế hoạch 

vốn giai đoạn 

2021-2025 

sau điều chỉnh 

TT Danh mục dự án

Thời gian khởi 

công - hoàn thành 

Quyết định phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ/ Quyết 

định đầu tƣ

 Quyết định phê duyệt 

quyết toán 
 Kế hoạch giai 

đoạn 2021-

2025 đã giao 

Ghi chú
Khởi 

công

Hoàn 

thành

Số quyết định; 

ngày, tháng, năm 

ban hành

 Tổng mức đầu tƣ 
 Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

7
Xây bổ sung nhà làm việc Hội Chữ thập đỏ 

+ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh
2021 2023

1934/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2021
                   737                 737 

411/QĐ-UBND 

ngày 15/3/2023
711                    737 26 711

Hội chữ thập đỏ 

tỉnh

Dự án khởi công mới

8
Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Sở Tài 

nguyên và Môi trường
2021 2023

540/QĐ-UBND 

ngày 6/4/2022; số 

572/QĐ-UBND 

ngày 04/4/2023

9.660 9.660 7.000 2.660 9.660
Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

9

Cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu thể dục thể 

thao đa năng; Sửa chữa, nâng cấp trụ sở, 

hoàn thiện hệ thống PCCC trụ sở Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch

2023 2025
số 571/QĐ-UBND 

ngày 04/4/2023
9.741 9.741 9.741 9.741

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

10
Cải tạo, sửa chữa, hoàn thiện hệ thống 

PCCC trụ sở Thanh tra tỉnh
2023 2025

số 570/QĐ-UBND 

ngày 04/4/2023
7.378 7.378 7.378 7.378

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

VI Nhiệm vụ khác 54.620 0 60.435 115.055

11
Hỗ trợ các địa phương thực hiện 

CTMTQG xây dựng nông thôn mới
54.620 0 60.435 115.055

Huyện Bạch Thông 54.620 60.435 115.055
UBND huyện Bạch 

Thông


